Trường THCS Bình Thạnh
Kế Hoạch ôn tập
môn HĐTN, HN 6
Tuần 16 -  1 tiết.
Nội dung giới hạn bài 3 và bài 4

I. Chọn đáp án đúng nhất cho các trường hợp sau:
Câu 1. Câu “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” đề cao vài trò của đối tượng nào?
A. Thầy cô giáo.
B. Cha mẹ.
C. Gia đình.
D. Bạn bè.
Câu 2. Để học sinh giao tiếp với thầy cô giáo của mình một cách hiệu quả, nên.
A. Rụt rè chia sẻ.
B. Mạnh dạn chia sẻ về chia sẻ, cảm xúc của mình.
C. Không chia sẻ bất cứ điều gì với thầy, cô giáo.
D. Không dám hỏi.
Câu 3. Đâu không phải là câu danh ngôn về tình thầy trò?
A. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.
B. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.
C. Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.
D. Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực”.
Câu 4. Tại sao khi không trả lời được câu hỏi mà thầy cô đặt ra, em không nên nhờ thầy cô giải thích lại?
A. Vì nếu thực sự không biết câu trả lời em sẽ làm mất thời gian và công sức của thầy cô.
B. Vì sẽ làm cho thầy cô cảm thấy khó chịu.
C. Vì sẽ làm cho các bạn phải chờ đợi.
D. Vì bản thân sẽ trở nên căng thẳng.
Câu 5. Trong giờ sinh hoạt lớp, khi thầy cô hỏi em về việc quên sách vở hoặc đồ dùng học tập, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Im lặng không nói gì.
B. Nhận lỗi và hứa sẽ soạn sách vở kĩ trước khi đi học. 
C. Trình bày lí do, giải thích quanh co với thầy cô.
D. Không nhận lỗi với thầy cô giáo.
Câu 6. Khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết đáp án thì nên làm gì?
A. Đứng im, cúi mặt và không nói gì.
B. Cố gắng nói điều mình biết nhưng không liên qua đến câu hỏi. 
C. Nói lời xin lỗi thầy cô vì chưa học bài hoặc chưa chú ý nghe giảng.
D. Nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại.
Câu 7. Khi thầy cô trách phạt nhưng em cho là mình bị hiểu nhầm, em sẽ ứng xử như thế nào? 
A. Trực tiếp phản bác lại thầy cô.
B. Chờ thầy cô nói xong, đứng lên xin phép được trình bày rõ để thầy cô hiểu. 
C. Im lặng không nói gì.
D. Thầy cô nói xong lập tức chạy ra khỏi lớp. 
Câu 8. Trong khi trao đổi với cô giáo về bài văn, H đã không đồng tình với đáp án mà cô giáo đưa. Cô giáo điềm tĩnh giảng lại bài để cho bạn hiểu rõ về bài tập đó. Tuy nhiên, H vẫn kiên quyết cho rằng mình đúng và nghĩ rằng cô giáo không coi trọng quan điểm của mình và tỏ thái độ với cô giáo. Em suy nghĩ gì về hành động của H?
A. Không đồng tình với hành động của H.
B. Đồng tình với hành động của H.
C. Không quan tâm đến hành động đó vì không ảnh hưởng đến mình.
Câu 9. Bạn C khi gặp cô giáo ở trên trường thì ngoan ngoãn, lễ phép chào cô. Tuy nhiên, khi ra ngoài đường gặp cô, bạn lại lờ đi, coi như không thấy cô để không phải chào hỏi. Em có suy nghĩ gì về hành động của bạn C?
A. Không đồng tình với hành động của C.
B. Đồng tình với hành động của C.
C. Không quan tâm đến hành động đó vì không ảnh hưởng đến mình.
Câu 10. Hoạt động nào không thể tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình?
A. Hướng sự quan tâm của mọi người đến những chủ đề vui vẻ.
B. Xin chữ kí của bố mẹ vào bài kiểm tra bị điểm kém.
C. Chia sẻ thành tích học tập, thành tích tốt của bản thân khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
D. Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thành viên trong gia đình. 
Câu 11. Quan sát bức tranh dưới đây và cho biết em có nhận xét về quan hệ giữa các thành viên trong gia đình?
A. Quan hệ giữa các thành viên rất tốt, vô cùng vui vẻ.
B. Các thành viên trong gia đình rất gần gũi và thân thiết với nhau.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 12. Thế nào là một gia đình hạnh phúc?
A. Là gia đình đáp ứng đủ các nhu cầu về vật chất và tinh thần, làm cho mỗi thành viên trong cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tự do phát triển năng lực cá nhân.
B. Là gia đình có đầy đủ ông bà, bố mẹ, anh chị em.
C. Là một gia đình thật giàu có. 
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 13. Bức tranh biếm hoạ dưới đây mô tả điều gì?
A. Một gia đình không hạnh phúc.
B. Người chồng và người vợ đang có mâu thuẫn với nhau.
C. Bầu không khí trong gia đình rất căng thẳng.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 14. Để giữ gìn một gia đình hạnh phúc, chúng ta không nên làm gì?
A. Tranh giành đồ chơi với em.
B. Thường xuyên đi chơi về muộn.
C. Lười biếng, không chăm chỉ học tập.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 15. Hành động nào sau đây có thể góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình?
A. Mua cho bố mẹ thật nhiều quần áo, giày dép mới.
B. Đầu tư chứng khoán để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ.
C. Cùng nhau ăn cơm mỗi buổi tối.
D. Thường xuyên tụ tập đi chơi cùng bạn bè.
Câu 16. Bầu không khí vui vẻ có tác dụng như thế nào đối với các thành viên trong gia đình?
A. Giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc vất vả.
B. Nâng cao tình cảm gia đình.
C. Tạo động lực để các thành viên cùng nhau tiếp tục cố gắng học tập, làm việc.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 17. Việc thường xuyên duy trì bầu không khí vui vẻ trong gia đình có quan trọng không?
A. Có vì gia đình là nền tảng của mỗi con người, chỉ khi gia đình êm ấm chúng ta mới có thể yên tâm học tập, làm việc.
B. Không vì gia đình nào cũng phải có lúc xảy ra mâu thuẫn, qua vài ngày tự nhiên sẽ hết.
Câu 18. Theo em, một gia đình hạnh phúc cần những yếu tố gì?
A. Sự chia sẻ, cảm thông giữa các .
B. Tôn trọng lẫn nhau, làm tròn nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người.
C. Dành thời gian cho nhau.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 19. Điều quan trọng nhất cần phải làm khi trong gia đình xảy ra mâu thuẫn là.
A. Có cách ứng xử đúng đắn và biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
B. Học cách tự điều chỉnh, thay đổi bản thân để phù hợp với nhau hơn.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 20. Đối với em, gia đình có ý nghĩa như thế nào?
A. Là nơi mỗi người sinh ra và lớn lên.
B. Là nơi có ông bà, bố mẹ, người thân, nơi dạy ta cách làm người.
C. Là điểm tựa, là nơi vững trãi nhất để chúng ta có thể cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 21. N là con cả trong một gia đình đông anh em. Hàng ngày ngoài giờ học, N luôn dành thời gian để phụ giúp các công việc nhà, dạy em học bài,... Kể cả khi gia đình xảy ra tranh cãi, N cũng luôn là người đứng ra để hoà giải, giúp không khí bớt căng thẳng. Theo em, N là một người như thế nào?
A. N là một người con hiếu thảo.
B. N có suy nghĩ rất chín chắn, biết quan tâm đến gia đình.
C. Hiếu thảo và biết suy nghĩ,  biết quan tâm gia đình.
D. Không hiếu thảo.
Câu 22. H là hoa khôi của trường vì thế thường xuyên nhận được rất nhiều lời mời đi chơi, đi ăn của bạn bè. Thời gian H dùng bữa với gia đình rất ít ỏi. Khi bố mẹ nói chuyện về vấn đề này H lại tỏ ra khó chịu, cho rằng bố mẹ không tôn trọng quyền riêng tư của mình. Theo em, H hành động như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
A. Làm cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. 
B. Nếu tiếp tục có thể dẫn đến những tranh cãi không đáng có.
C. Khiến bố mẹ tức giận, đánh mất hoà khí trong gia đình. 
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 23. Bố và mẹ bạn M xảy ra mâu thuẫn, giận nhau gần một tuần nay. Anh em M cũng vì thế mà thường xuyên phải ăn cơm một mình. M tỏ ra rất khó chịu, quyết định sang nhà G – bạn thân của M ở nhờ một thời gian. Theo em, hành động của M là đúng hay sai?
A. Đúng vì M làm như vậy bố mẹ sẽ lo lắng, không cãi nhau nữa để tập trung đi tìm M.
B. Sai vì hành động của M không những ảnh hưởng đến gia đình, khiến bố mẹ lo lắng mà còn gây nhiều phiền phức không đáng có cho gia đình G
---------------------------hết------------------------------
